
UBND XÃ BUM TỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÔN 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CỬ TRI ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH THÔN 1
THAM GIA BẦU TRƯỞNG THÔN, NHIỆM KỲ 2025-2030

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ

1 Nguyễn Văn Hùng Thôn 1 Chủ hộ

2 Chu Thị Khanh 13-05-1991 Thôn 1 Chủ hộ

3 Đao Văn Thiết 12-10-1975 Thôn 1 Chủ hộ

4 Nguyễn Văn Thuận 14-11-1984 Thôn 1 Chủ hộ

5 Nguyễn Văn Minh 27-04-1974 Thôn 1 Chủ hộ

6 Tống Thị Dọn 25-10-1939 Thôn 1 Chủ hộ

7 Lù Văn Đại 15-07-1961 Thôn 1 Chủ hộ

8 Đao Thị Thúy Hằng 10-03-1995 Thôn 1 Chủ hộ

9 Chu Lỳ De 04-01-1992 Thôn 1 Chủ hộ

10 Tống Văn Thâu 12-03-1974 Thôn 1 Chủ hộ

11 Lò Thị Chim 14-09-1967 Thôn 1 Chủ hộ

12 Đặng Thị Thu Dương 29-11-1974 Thôn 1 Chủ hộ

13 Tống Văn Bún 01-04-1953 Thôn 1 Chủ hộ

14 Lò Mỳ Pó 16-02-1952 Thôn 1 Chủ hộ

15 Nguyễn Văn Hải
(Hoa) 17-06-1976 Thôn 1 Chủ hộ

16 Lò Thị Yến 10-09-1980 Thôn 1 Chủ hộ
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17 Tống Văn Thu 08-05-1982 Thôn 1 Chủ hộ

18 Nguyễn Văn Linh 01-08-1987 Thôn 1 Chủ hộ

19 Nguyễn Thị Nùng 18-01-1973 Thôn 1 Chủ hộ

20 Đao Văn Đông 03-09-1982 Thôn 1 Chủ hộ

21 Sừng Mỳ Nò 03-08-1974 Thôn 1 Chủ hộ

22 Vù Phà Sinh 15-10-1939 Thôn 1 Chủ hộ

23 Tống Thị Kiệm 20-03-1973 Thôn 1 Chủ hộ

24 Lò Văn Dung 28-08-1976 Thôn 1 Chủ hộ

25 Nông Văn Doanh 29-10-1982 Thôn 1 Chủ hộ

26 Pờ Pó Hừ 10-04-1985 Thôn 1 Chủ hộ

27 Lò Xá Chí 18-11-1959 Thôn 1 Chủ hộ

28 Tống Thị Hồng 10-10-1971 Thôn 1 Chủ hộ

29 Vàng Lỳ Mẻ 01-01-1959 Thôn 1 Chủ hộ

30 Phạm Thị Nụ 20-11-1968 Thôn 1 Chủ hộ

31 Lò Thị Bắc 18-11-1979 Thôn 1 Chủ hộ

32 Tống Văn Nghị 20-02-1978 Thôn 1 Chủ hộ

33 Lò Thị Chiện 14-04-1964 Thôn 1 Chủ hộ

34 Nguyễn Văn Hoàng 10-09-1993 Thôn 1 Chủ hộ

35 Vù Gạ Nu 25-09-1969 Thôn 1 Chủ hộ

36 Nguyễn Hữu Sáu 15-01-1960 Thôn 1 Chủ hộ

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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37 Đao Thị Lan 10-09-1965 Thôn 1 Chủ hộ

38 Vàng Văn Thiên 10-12-1992 Thôn 1 Chủ hộ

39 Lý Mạnh Hà 03-09-1977 Thôn 1 Chủ hộ

40 Đặng Duy Đông 05-01-1979 Thôn 1 Chủ hộ

41 Nguyễn Thư Cường 20-11-1981 Thôn 1 Chủ hộ

42 Lò Thị Hoán 19/5/19772 Thôn 1 Chủ hộ

43 Lù Nam Dương 16-11-1987 Thôn 1 Chủ hộ

44 Lò Mỳ Ly 04-11-1965 Thôn 1 Chủ hộ

45 Lò Văn Vĩnh 10-08-1987 Thôn 1 Chủ hộ

46 Phạm Thị Kim Tuyến 20-11-1988 Thôn 1 Chủ hộ

47 Hà Thị Vương 17-04-1968 Thôn 1 Chủ hộ

48 Phạm Khắc Dương 27-04-1989 Thôn 1 Chủ hộ

49 Nguyễn Thị Hồng
Nhạn 14-08-1975 Thôn 1 Chủ hộ

50 Phạm Thị Thủy 08-09-1983 Thôn 1 Chủ hộ

51 Lò Anh Tuấn 17-12-2002 Thôn 1 Chủ hộ

52 Trần Ngọc Hiền 06-08-1983 Thôn 1 Chủ hộ

53 Nguyễn Trọng Hùng 07-07-1979 Thôn 1 Chủ hộ

54 Nguyễn Thị Hồng
Bách 16-06-1978 Thôn 1 Chủ hộ

55 Lò A Na 02-02-1974 Thôn 1 Chủ hộ

56 Nguyễn Văn Giáp 29-07-1984 Thôn 1 Chủ hộ

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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57 Nông Mạnh Hà 01-01-1984 Thôn 1 Chủ hộ

58 Lò Văn Phiên 06-06-1938 Thôn 1 Chủ hộ

59 Trần Thị Tuyến 15-02-1963 Thôn 1 Chủ hộ

60 Vàng Quốc Bảo 09-09-1985 Thôn 1 Chủ hộ

61 Nguyễn Hữu Trường 04-07-1979 Thôn 1 Chủ hộ

62 Lý Văn Diên 18-11-1982 Thôn 1 Chủ hộ

63 Lý Bá Một 03-06-1958 Thôn 1 Chủ hộ

64 Lý Văn Chiến 10-06-1989 Thôn 1 Chủ hộ

65 Hoàng Thị Minh Lan 08-11-1973 Thôn 1 Chủ hộ

66 Vàng Văn Bắc 27-10-1965 Thôn 1 Chủ hộ

67 Nguyễn Xuân Trào 27-11-1992 Thôn 1 Chủ hộ

68 Lý Văn Cấp 12-02-1950 Thôn 1 Chủ hộ

69 Lù Việt Nam 07-06-1992 Thôn 1 Chủ hộ

70 Chu Văn Định 10-10-1972 Thôn 1 Chủ hộ

71 Chang Ý Phù 26-03-1964 Thôn 1 Chủ hộ

72 Lò Thị Mai 20-08-1952 Thôn 1 Chủ hộ

73 Lý Thị Thảo 12-08-1986 Thôn 1 Chủ hộ

74 Lý Thị Hồng 07-09-1976 Thôn 1 Chủ hộ

75 Đao Văn Hơn 14-02-1971 Thôn 1 Chủ hộ

76 Bùi Thị Thu Hường 04-11-1976 Thôn 1 Chủ hộ

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



77 Vàng Trường Giang 07-07-1980 Thôn 1 Chủ hộ

78 Nguyễn Ngọc Hà 04-08-1984 Thôn 1 Chủ hộ

79 Pờ Anh Viễn 20-02-1978 Thôn 1 Chủ hộ

80 Đao Văn Hùm 18-04-1955 Thôn 1 Chủ hộ

81 Vàng Cố Um 12-10-1956 Thôn 1 Chủ hộ

82 Trần Thị Tú 26-03-1977 Thôn 1 Chủ hộ

83 Vàng Văn Tờn 01-01-1977 Thôn 1 Chủ hộ

84 Đao Văn Hùng 25-05-1977 Thôn 1 Chủ hộ

85 Nguyễn Xuân Trung 30/02/1978 Thôn 1 Chủ hộ

86 Sừng Trùy Cà 15-10-1985 Thôn 1 Chủ hộ

87 Trần Thị Hương 17-11-1988 Thôn 1 Chủ hộ

88 Nguyễn Thị Tiếp 01-01-1938 Thôn 1 Chủ hộ

89 Nguyễn Ngọc Hoàng 04-09-1981 Thôn 1 Chủ hộ

90 Vàng Văn Sớp 29-06-1950 Thôn 1 Chủ hộ

91 Nguyễn Thị Hương Lý 11-06-1984 Thôn 1 Chủ hộ

92 Chu Văn Phụ 05-07-1966 Thôn 1 Chủ hộ

93 Pờ Đường Sinh 19-05-2001 Thôn 1 Chủ hộ

94 Lò Văn Thân 1989 Thôn 1 Chủ hộ

95 Mã Thị Nhật Lệ 29-03-1993 Thôn 1 Chủ hộ

96 Ngô Văn Lan 02-09-1976 Thôn 1 Chủ hộ

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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97 Vàng Thị Xum 20-10-1991 Thôn 1 Chủ hộ

98 Phạm Thị Thủy 08-09-1983 Thôn 1 Chủ hộ

99 Tống Văn Hùng 12-09-1977 Thôn 1 Chủ hộ

100 Tống Việt Hoàng 24-12-1996 Thôn 1 Chủ hộ

101 Tống Văn Kiệt 02-01-1947 Thôn 1 Chủ hộ

102 Tống Văn Hải 10-11-1980 Thôn 1 Chủ hộ

103 Phạm Thị Dung 27-02-1965 Thôn 1 Chủ hộ

104 Đỗ Hữu Phùng 01-07-1989 Thôn 1 Chủ hộ

105 Luân Văn Vượng 10-12-1972 Thôn 1 Chủ hộ

106 Nguyễn Thị Hằng 27-10-1968 Thôn 1 Chủ hộ

107 Trần Quý Hiến 13-04-1983 Thôn 1 Chủ hộ

108 Hồ Văn Quân 09-09-1980 Thôn 1 Chủ hộ

109 Nguyễn Thị Dần 03-02-1965 Thôn 1 Chủ hộ

110 Nguyễn Văn Thành 22-12-1989 Thôn 1 Chủ hộ

111 Trần Quốc Dũng 10-10-1977 Thôn 1 Chủ hộ

112 Nguyễn Minh Vương 25-01-1986 Thôn 1 Chủ hộ

113 Lò Thị Hao 05-09-1940 Thôn 1 Chủ hộ

114 Trần Văn Tâm 13-02-1972 Thôn 1 Chủ hộ

115 Trần Đình Phúc 10-10-1985 Thôn 1 Chủ hộ

116 Tống Văn Thi 02-10-1959 Thôn 1 Chủ hộ

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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117 Tống Đức Lợi 05-10-1987 Thôn 1 Chủ hộ

118 Tống Duy Tiến 25-03-1990 Thôn 1 Chủ hộ

119 Nguyễn Thị Nghi 16-04-1972 Thôn 1 Chủ hộ

120 Bùi Văn Minh 10-07-1972 Thôn 1 Chủ hộ

121 Nguyễn Thị Nương 20-10-1994 Thôn 1 Chủ hộ

122 Tống Thị Ẹ 08-09-1953 Thôn 1 Chủ hộ

123 Đao Văn Duy 04-06-1983 Thôn 1 Chủ hộ

124 Bùi Văn Thịnh 16-12-1994 Thôn 1 Chủ hộ

125 Tống Thị Thức 10-02-1962 Thôn 1 Chủ hộ

126 Tống Văn Thích 15-09-1954 Thôn 1 Chủ hộ

127 Tống Văn Khắc 1981 Thôn 1 Chủ hộ

128 Bùi Thị Minh Phúc 10-04-1982 Thôn 1 Chủ hộ

129 Nguyễn Văn Hải 27-04-1974 Thôn 1 Chủ hộ

130 Nguyễn Thị Thu Hoài 04-09-1997 Thôn 1 Chủ hộ

131 Bùi Văn Viên 23-09-1992 Thôn 1 Chủ hộ

132 Lỳ Gớ Só 01-01-1941 Thôn 1 Chủ hộ

133 Chang Văn Long 05-03-1972 Thôn 1 Chủ hộ

134 Trần Văn Toàn 09-08-1962 Thôn 1 Chủ hộ

135 Trần Ngọc Nghĩa 03-01-1967 Thôn 1 Chủ hộ

136 Tòng Thị Hợp 01-12-1983 Thôn 1 Chủ hộ

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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137 Phạm Đăn Diên 08-11-1980 Thôn 1 Chủ hộ

138 Dương Thị Chự 25-10-1964 Thôn 1 Chủ hộ

139 Ngô Minh Song 01-12-1972 Thôn 1 Chủ hộ

140 Nguyễn Duy Năng 01-01-1965 Thôn 1 Chủ hộ

141 Bạch Quốc Minh 27-02-1981 Thôn 1 Chủ hộ

142 Vũ Đình Hùng 15-10-1971 Thôn 1 Chủ hộ

143 Trần Văn Tùng 18-06-1977 Thôn 1 Chủ hộ

144 Nguyễn Thị Hải 12-11-1983 Thôn 1 Chủ hộ

145 Vàng Ha De 01-05-1990 Thôn 1 Chủ hộ

146 Mai Long An 26-02-1970 Thôn 1 Chủ hộ

147 Mai Thị Hồng Hạnh 10//6/1994 Thôn 1 Chủ hộ

148 Lò Văn Chinh 01-06-1982 Thôn 1 Chủ hộ

149 Lù Văn Hương 23-10-1974 Thôn 1 Chủ hộ

150 Tống Thị ái 26-09-1976 Thôn 1 Chủ hộ

151 Sừng Xè Xá 27-07-1980 Thôn 1 Chủ hộ

152 Nguyễn Danh Vượt 10-09-1979 Thôn 1 Chủ hộ

153 Lý Ngọc Tiến 15-04-1986 Thôn 1 Chủ hộ

154 Lý A Hơn 1987 Thôn 1 Chủ hộ

155 Dương Xuân Sinh 03-05-1980 Thôn 1 Chủ hộ

156 Trần Ngọc Tứ 25-09-1982 Thôn 1 Chủ hộ

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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157 Lý Thị Thu 16-08-1969 Thôn 1 Chủ hộ

158 Tống Thị Họ 05/101948 Thôn 1 Chủ hộ

159 Bùi Thị Dung 13-09-1976 Thôn 1 Chủ hộ

160 Bùi Văn Thuận 28-05-1976 Thôn 1 Chủ hộ

161 Nguyễn Văn Chương 02-12-1959 Thôn 1 Chủ hộ

162 Nguyễn Văn Khánh 05-06-1984 Thôn 1 Chủ hộ

163 Nguyễn Văn Hiển 13-10-1986 Thôn 1 Chủ hộ

164 Nguyễn Chung Ngọc 10-09-1994 Thôn 1 Chủ hộ

165 Tống Thị Thanh 1966 Thôn 1 Chủ hộ

166 Lý Văn Ngạch 15-09-1967 Thôn 1 Chủ hộ

167 Tống Thị Nhun 01-01-1954 Thôn 1 Chủ hộ

168 Vũ Đình Thượng 01-07-1968 Thôn 1 Chủ hộ

169 Lý Văn Bun 15-01-1945 Thôn 1 Chủ hộ

170 Lý Văn Biên 02-12-1991 Thôn 1 Chủ hộ

171 Khà Thị Phượng 25-05-1974 Thôn 1 Chủ hộ

172 Điêu Thị Chấn 01-01-1947 Thôn 1 Chủ hộ

173 Chang Thị Ngoan 19-06-1980 Thôn 1 Chủ hộ

174 Lý Thị Hải 13-10-1975 Thôn 1 Chủ hộ

175 Trịnh Thị Hoa 31-08-1962 Thôn 1 Chủ hộ

176 Đặng Duy Phương 06-01-1977 Thôn 1 Chủ hộ

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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177 Đặng Quốc An 21-03-1973 Thôn 1 Chủ hộ

178 Vũ Văn Tường 20-10-1959 Thôn 1 Chủ hộ

179 Nguyễn Đắc Thuấn 02-11-1978 Thôn 1 Chủ hộ

180 Vàng Thị Khu 25-02-1959 Thôn 1 Chủ hộ

181 Đao Thanh Loan 20-07-1988 Thôn 1 Chủ hộ

182 Lý Thị Hạnh 11-04-1984 Thôn 1 Chủ hộ

183 Nguyễn Duy Tân 13-06-1982 Thôn 1 Chủ hộ

184 Nguyễn Văn Thọ 30-05-1981 Thôn 1 Chủ hộ

185 Bùi Văn Lâm 01-08-1980 Thôn 1 Chủ hộ

186 Vũ Văn Tường 18-02-1989 Thôn 1 Chủ hộ

187 Trần Văn Hương 01-01-1971 Thôn 1 Chủ hộ

188 Lê Minh Hải 19-05-1980 Thôn 1 Chủ hộ

189 Tống Văn Tùng 01-04-1990 Thôn 1 Chủ hộ

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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UBND XÃ BUM TỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÔN 12 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CỬ TRI ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH BẢN THÔN 12
THAM GIA BẦU TRƯỞNG THÔN, NHIỆM KỲ 2025-2030

Stt Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ

1 NGUYỄN VĂN THỌ 08/08/1968 Thôn 12 Chủ hộ

2 LÙNG THỊ BÍCH PHƯỢNG 02-09-1993 Thôn 12 Chủ hộ

3 LÒ THỊ NGHĨA 04/05/1976 Thôn 12 Chủ hộ

4 LÝ THỊ THẢO 10-01-1993 Thôn 12 Chủ hộ

5 LÝ THỊ NGUYỆT 08-10-1997 Thôn 12 Chủ hộ

6 LÝ NGỌC HIẾU 20/11/1984 Thôn 12 Chủ hộ

7 SÙNG A THẮNG 28/04/1989 Thôn 12 Đại diện hộ

8 HOÀNG QUỐC HỘI 06/08/1956 Thôn 12 Chủ hộ

9 MÀO THỊ BÀNG 10/10/1979 Thôn 12 Chủ hộ

10 TỐNG BÁ HƯNG 10/01/1977 Thôn 12 Chủ hộ

11 TRẦN QUỐC TOẢN 1977 Thôn 12 Chủ hộ

12 MA VĂN KHU 05-09-1982 Thôn 12 Chủ hộ

13 LÙNG THỊ THỦY 15/01/1992 Thôn 12 Chủ hộ

14 MAI THỊ HẰNG 20/09/1969 Thôn 12 Chủ hộ

15 LÝ VĂN HƯỚNG 29/10/1972 Thôn 12 Chủ hộ
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16 CHU CHU CÀ 04/03/1989 Thôn 12 Chủ hộ

17 LÙNG THỊ HƯƠNG 14/02/1985 Thôn 12 Chủ hộ

18 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Thôn 12 Chủ hộ

19 NGUYỄN VĂN TUẤN 08/10/1976 Thôn 12 Chủ hộ

20 CHIM VĂN PHANH 10/10/1954 Thôn 12 Chủ hộ

21 LÙNG THỊ HƯỜNG 19-11-1973 Thôn 12 Đại diện hộ

22 LÊ THÁI HỌC 05/09/1971 Thôn 12 Chủ hộ

23 VŨ VĂN HÙNG 12/10/1983 Thôn 12 Chủ hộ

24 MÀO XUÂN HÁN 30/07/1950 Thôn 12 Chủ hộ

25 PHÙNG VĂN NHỊ 28/10/1979 Thôn 12 Chủ hộ

26 TRẦN VIỆT HÙNG 12-09-1980 Thôn 12 Chủ hộ

27 BẠCH QUỐC MINH 1980 Thôn 12 Chủ hộ

28 LÊ HUY SUẤT 25/12/1980 Thôn 12 Chủ hộ

29 HOÀNG VĂN BAN 05-10-1980 Thôn 12 Chủ hộ

30 BÙI THỊ THANH THẢO 08-11-1979 Thôn 12 Đại diện hộ

31 LÒ VĂN TUẤN 08/09/2000 Thôn 12 Chủ hộ

32 LÒ THỊ CHANH 13/12/1968 Thôn 12 Chủ hộ

33 PHẠM HỮU TÙNG 05/01/1989 Thôn 12 Chủ hộ

Stt Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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34 LÒ VĂN QUYỂN 27/11/1991 Thôn 12 Chủ hộ

35 VƯƠNG VĂN TÀI 14/08/1987 Thôn 12 Chủ hộ

36 HỒ SỸ GIANG 04/01/1991 Thôn 12 Chủ hộ

37 LÒ VĂN DƯƠNG 20-07-1986 Thôn 12 Chủ hộ

38 LÒ THỊ HÀ 10-10-1985 Thôn 12 Đại diện hộ

39 PỜ PHÍ XÓ 20/12/1961 Thôn 12 Chủ hộ

40 NGUYỄN THỊ THẮM 10/10/1978 Thôn 12 Chủ hộ

41 VÀNG THỊ PHÒNG 24/12/1987 Thôn 12 Chủ hộ

42 LÙNG THỊ LẬP 04/03/1991 Thôn 12 Chủ hộ

43 LÒ THỊ LẠI 12-10-1987 Thôn 12 Đại diện hộ

44 NGUYỄN TIẾN DUY 10/07/1981 Thôn 12 Chủ hộ

45 LÒ VĂN XUÂN 07-12-1973 Thôn 12 Chủ hộ

46 LÒ THỊ KIM THU 26/12/1997 Thôn 12 Chủ hộ

47 NGUYỄN THỊ QUÝ 12/06/1981 Thôn 12 Đại diện hộ

48 LÝ THỊ TÔ 29/07/1973 Thôn 12 Đại diện hộ

49 ĐAO VĂN SINH 03/10/1979 Thôn 12 Chủ hộ

50 VÀNG THỊ LƯỢNG 24/12/1985 Thôn 12 Đại diện hộ

51 LÒ THỊ HAI (Hương) 01/01/1978 Thôn 12 Đại diện hộ

Stt Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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52 LÒ THỊ SƠ 25/12/1944 Thôn 12 Chủ hộ

53 VÀNG VĂN CHINH 29/07/1968 Thôn 12 Chủ hộ

54 NGUYỄN VĂN BIÊN 12/05/1967 Thôn 12 Chủ hộ

55 NGUYỄN VĂN TRIỆU 10/07/1990 Thôn 12 Chủ hộ

56 NGUYỄN THỊ GIANG 08/03/1995 Thôn 12 Chủ hộ

57 LÙNG VĂN SINH 04/11/1967 Thôn 12 Chủ hộ

58 PHÌN THỊ THÌM 03/01/1978 Thôn 12 Chủ hộ

59 PHẠM VĂN QUÝ 24-08-1987 Thôn 12 Chủ hộ

60 TỐNG VĂN PHANH 16-10-1978 Thôn 12 Chủ hộ

61 PHÌN THỊ CHIỂN 19/10/1983 Thôn 12 Chủ hộ

62 GIÀNG THỊ DƠ 03/04/1989 Thôn 12 Đại diện hộ

63 LÊ THỊ TUYẾT (Khoa) 13/01/1981 Thôn 12 Đại diện hộ

64 LÝ VĂN CHIẾU 01/11/1992 Thôn 12 Chủ hộ

65 PHAN THỊ THANH NGA 25/09/1981 Thôn 12 Đại diện hộ

66 LÝ THỊ CẦN (Ngợi) 22/08/1981 Thôn 12 Đại diện hộ

67 CHU LÒ NU 01-09-1972 Thôn 12 Chủ hộ

68 MẠ LÊ PHẠ 07-04-1991 Thôn 12 Chủ hộ

69 LÝ THỊ HIỀN 06-12-1979 Thôn 12 Chủ hộ

Stt Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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70 TRẦN QUỐC VIỆT 10-01-1985 Thôn 12 Chủ hộ

71 TỐNG VĂN ĐỨC 01/02/1970 Thôn 12 Chủ hộ

72 LÊ VĂN XUYÊN 25/05/1979 Thôn 12 Chủ hộ

73 LỲ LỲ NU 01/01/1970 Thôn 12 Chủ hộ

74 LÒ THỊ LINH 27-02-1963 Thôn 12 Chủ hộ

75 LÒ VĂN HÀO 13/10/1981 Thôn 12 Chủ hộ

76 LÒ THỊ LƯU 01-08-1979 Thôn 12 Chủ hộ

77 LÊ THỊ BÌNH 10-04-1981 Thôn 12 Đại diện hộ

78 HOÀNG VĂN CẢNH 04-06-1985 Thôn 12 Chủ hộ

79 GIANG THỊ HẰNG 24/11/1978 Thôn 12 Đại diện hộ

80 VŨ ĐỨC TIỆP 05-04-1986 Thôn 12 Chủ hộ

81 PHẠM QUANG LÂM 27/04/1986 Thôn 12 Chủ hộ

82 ĐAO THỊ ĐIỆP 05/07/1986 Thôn 12 Chủ hộ

83 LỲ LÒ PHẠ 12/04/1988 Thôn 12 Chủ hộ

84 LÙ LÉ XÓ 05-01-1990 Thôn 12 Chủ hộ

85 LỲ XÌ PA 02-06-1994 Thôn 12 Chủ hộ

86 CHIM THỊ HÀ 01-01-1983 Thôn 12 Chủ hộ

87 ĐAO VĂN NĂM 16-03-1984 Thôn 12 Chủ hộ

Stt Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



88 LÙNG VĂN THÌN 04/06/1991 Thôn 12 Chủ hộ

89 CHU VĂN ANH 08-04-1984 Thôn 12 Chủ hộ

90 CHU VĂN NGỌC 12/04/1984 Thôn 12 Chủ hộ

91 NGUYỄN THẾ QUẢNG 13/05/1985 Thôn 12 Chủ hộ

92 NGUYỄN HỮU NINH 11-11-1982 Thôn 12 Chủ hộ

93 LƯỜNG THỊ HỒNG MƠ 07-03-1979 Thôn 12 Chủ hộ

94 QUAN VĂN CƯỜNG 19/03/1986 Thôn 12 Chủ hộ

95 TRỊNH VĂN CHIẾN 08/05/1985 Thôn 12 Chủ hộ

96 PỜ CHÀ CẢNH 05-08-1989 Thôn 12 Chủ hộ

97 PHẠM THỊ TUYẾT 14/08/1982 Thôn 12 Chủ hộ

98 LÝ VĂN THĂN 16/07/1966 Thôn 12 Chủ hộ

99 LÝ VĂN HƯNG (Hiệu) 03/07/1987 Thôn 12 Chủ hộ

100 LÝ VĂN PHÙNG (Hiền) 05/04/1991 Thôn 12 Chủ hộ

101 LÊ QUANG HIỀN 21/03/1991 Thôn 12 Chủ hộ

102 CHANG THỊ LÁ 01-01-1955 Thôn 12 Chủ hộ

103 TRẦN VĂN TÀI 26/07/1979 Thôn 12 Chủ hộ

104 LÊ MINH CƯỜNG 31/07/1981 Thôn 12 Chủ hộ

105 ĐAO THỊ SƠN 01-11-1976 Thôn 12 Chủ hộ

Stt Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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106 THÙNG VĂN QUÝ 02-03-1989 Thôn 12 Chủ hộ

107 VŨ VĂN TUYỂN 18-11-1984 Thôn 12 Chủ hộ

108 HỒ XUÂN DUYÊN 02-10-1970 Thôn 12 Chủ hộ

109 LÒ THỊ HAI (Hương) 01/01/1978 Thôn 12 Đại diện hộ

110 LÒ XUÂN HẢI 19/09/1968 Thôn 12 Chủ hộ

111 LÝ VĂN CHƠM 17/05/1971 Thôn 12 Chủ hộ

112 LÝ VĂN CHƯƠNG 1974 Thôn 12 Chủ hộ

113 ĐAO THỊ SỐ 28/06/1971 Thôn 12 Chủ hộ

114 MÀO VĂN PHƯƠNG 11-11-1976 Thôn 12 Chủ hộ

115 BÙI VĂN CÔNG 02-09-1981 Thôn 12 Chủ hộ

116 TỐNG THỊ CẦN 01/08/1982 Thôn 12 Đại diện hộ

117 VÀNG THỊ HIÊN 19/11/1990 Đại diện hộ

118 PHAN THỊ TÂM 1980 Chủ hộ

119 LÊ KIM THỌ 17-02-1985 Đại diện hộ

120 TỐNG THỊ HƯƠNG 16/09/1977 Đại diện hộ

121 LÝ VĂN HÌNH 26/10/1968 Chủ hộ

122 LÝ THỊ PỂ 18/09/1953 Chủ hộ

123 TRỊNH XUÂN HOẠT 03-10-1955 Chủ hộ

Stt Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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124 CHU VĂN CHIẾN 04-08-1978 Chủ hộ

125 PHÌN THỊ PHƯƠNG 18-03-2007 05/03/1983 Chủ hộ

126 LÝ VĂN PHÙNG (Manh) 18/05/1978 Chủ hộ

127 NGUYỄN THỊ LIÊN (Tú) 20-06-1986 Đại diện hộ

128 NGUYỄN VĂN THỤY 06-10-1978 Chủ hộ

129 LÒ THỊ THANH 28/10/1966 Chủ hộ

130 LÒ VĂN CHINH (Hồng) 28-02-1982 Chủ hộ

131 NGUYỄN VĂN MÓT 1965 Chủ hộ

132 NGUYỄN CHÍ CÔNG 1980 Chủ hộ

133 LÊ NGỌC CỪ 1963 Chủ hộ

134 LÒ THỊ CHIẾN 20/05/1967 Chủ hộ

135 NGUYỄN THỊ THÚY 02/06/1970 Chủ hộ

136 TRẦN VĂN HIẾU 01/08/1991 Chủ hộ

137 LÝ VĂN HIẾU 20/06/1981 Chủ hộ

138 VÀNG MỸ PHƯƠNG 06/11/1998 Chủ hộ

139 CHU VĂN CHIẾN 16/07/1985 Chủ hộ

140 TRẦN VĂN ĐĂNG 24/12/1992 Chủ hộ

141 NGUYỄN THỊ DUNG 19/07/1973 Chủ hộ

Stt Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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142 PHÙNG VĂN THẬP (Hương) 16/03/1990 Chủ hộ

143 TRƯƠNG THẾ MẠNH 1986 Chủ hộ

144 LƯỜNG VĂN TRƯỜNG 1985 Chủ hộ

145 LÝ THỊ NGUYỆT 1999 Chủ hộ

146 ĐINH VĂN TUỆ 01/02/1989 Chủ hộ

147 ĐỖ THỊ VỊNH 20-10-1958 Chủ hộ

148 BÙI THỊ HỒNG 1981 Chủ hộ

149 TRƯƠNG ANH TUẤN 1998 Chủ hộ

150 NGUYỄN THỊ TUYẾT 1978 Đại diện hộ

151 NGUYỄN NGỌC HOÀNG 20/02/1978 Chủ hộ

Stt Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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UBND XÃ BUM TỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢN CAN HỒ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CỬ TRI ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH BẢN CAN HỒ
THAM GIA BẦU TRƯỞNG BẢN, NHIỆM KỲ 2025-2030

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ

1 Lý Na Xá 05-12-1987 Bản Can Hồ Chủ hộ

2 Lý Giá De 15/08/1981 Bản Can Hồ Chủ hộ

3 Lý Giá Chừ 26/10/1983 Bản Can Hồ Chủ hộ

4 Vàng Gạ Xó 05/07/1994 Bản Can Hồ Chủ hộ

5 Lỳ Gạ Xứ 01/01/1961 Bản Can Hồ Chủ hộ

6 Lý Phì Nu 19/10/1994 Bản Can Hồ Chủ hộ

7 Lý Nhù Gớ 01/05/1965 Bản Can Hồ Chủ hộ

8 Lý Chuỳ Hừ 08/01/2001 Bản Can Hồ Chủ hộ

9 Lý Hà Chừ 11-10-1984 Bản Can Hồ Chủ hộ

10 Lý Khai Hoà 04/09/1965 Bản Can Hồ Chủ hộ

11 Lỳ Ché Tư 05/11/1986 Bản Can Hồ Chủ hộ

12 Nguyễn Văn Duân 15/05/1983 Bản Can Hồ Chủ hộ

13 Lý Ché Nu 01/01/1952 Bản Can Hồ Chủ hộ

14 Phùng Go Xừ 01/01/1977 Bản Can Hồ Chủ hộ

15 Vàng Hừ Cà 01/01/1981 Bản Can Hồ Chủ hộ

16 Lỳ Go Xừ 01/01/1981 Bản Can Hồ Đại diện hộ

17 Pờ Mì Xứ 01/01/1984 Bản Can Hồ Chủ hộ

18 Đao Nam Phương 20/11/1993 Bản Can Hồ Chủ hộ
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19 Pờ Lòng Hừ (B) 01/10/1966 Bản Can Hồ Chủ hộ

20 Lý Thò Mé 01/01/1989 Bản Can Hồ Chủ hộ

21 Pờ Xé Pư Bản Can Hồ Đại diện hộ

22 Lý Mó De 15/06/1986 Bản Can Hồ Chủ hộ

23 Đỗ Gia Sở 10/10/1967 Bản Can Hồ Chủ hộ

24 Pờ Nhù Xá 01/01/1970 Bản Can Hồ Chủ hộ

25 Phùng Xạ Pứ 1985 Bản Can Hồ Chủ hộ

26 Lỳ Pó Mư 01/01/1987 Bản Can Hồ Chủ hộ

27 Lỳ Hu Xứ 01/01/1982 Bản Can Hồ Chủ hộ

28 Lỳ Hu Xá 25/03/1992 Bản Can Hồ Chủ hộ

29 Pờ Á Xo 01/01/1957 Bản Can Hồ Chủ hộ

30 Lý Ha Lòng 24/04/1989 Bản Can Hồ Chủ hộ

31 Phùng Go Chừ 07/01/1992 Bản Can Hồ Chủ hộ

32 Lỳ Hà Xó 01/02/1977 Bản Can Hồ Chủ hộ

33 Lý Gió Hừ 1981 Bản Can Hồ Chủ hộ

34 Lý Ló De 2003 Bản Can Hồ Chủ hộ

35 Phùng Ché Lòng 09/10/1981 Bản Can Hồ Chủ hộ

36 Phùng Phí Cà 1956 Bản Can Hồ Chủ hộ

37 Lý Khừ Xá 10/10/1964 Bản Can Hồ Chủ hộ

38 Lý Xé Hà 17/08/1993 Bản Can Hồ Chủ hộ

39 Lý Mò Nu 01/01/1994 Bản Can Hồ Chủ hộ

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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40 Lỳ Ha Xó 01/01/1968 Bản Can Hồ Chủ hộ

41 Pờ Lò Mư 01/01/1982 Bản Can Hồ Chủ hộ

42 Lý Gớ Chóng 01/01/1979 Bản Can Hồ Chủ hộ

43 Lý Hà Xá 15/08/1963 Bản Can Hồ Chủ hộ

44 Lý Lòng Tư 25/04/1992 Bản Can Hồ Chủ hộ

45 Pờ Mò Pứ 31/05/1993 Bản Can Hồ Chủ hộ

46 Pờ Ché Cà (B) 1990 Bản Can Hồ Chủ hộ

47 Pờ Xé Tư 27/06/1995 Bản Can Hồ Chủ hộ

48 Phùng Ché Xó 01/01/1963 Bản Can Hồ Chủ hộ

49 Bùi Thị Dung 19/02/1972 Bản Can Hồ Đại diện hộ

50 Vàng Go De 1987 Bản Can Hồ Chủ hộ

51 Lý Go Mơ 1979 Bản Can Hồ Chủ hộ

52 Phùng Lóng Chờ 24/06/1982 Bản Can Hồ Chủ hộ

53 Phùng Xé Cà 19/11/2000 Bản Can Hồ Chủ hộ

54 Lý Lòng Chờ 1959 Bản Can Hồ Chủ hộ

55 Lý Ché Lòng 14/11/1981 Bản Can Hồ Chủ hộ

56 Lý Mò Xứ 1985 Bản Can Hồ Chủ hộ

57 Vàng Ché Cà 1970 Bản Can Hồ Chủ hộ

58 Pờ Khừ Xá 15/12/1984 Bản Can Hồ Chủ hộ

59 Lỳ Mò Nu 05/12/1979 Bản Can Hồ Chủ hộ

60 Pờ Phí Gó 10-09-1947 Bản Can Hồ Chủ hộ

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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61 Pờ Mó Hừ 1984 Bản Can Hồ Chủ hộ

62 Pờ Chuý Hừ 01/10/2003 Bản Can Hồ Chủ hộ

63 Pờ Xé Giá 1958 Bản Can Hồ Chủ hộ

64 Pờ Mò Giá 07/04/1987 Bản Can Hồ Chủ hộ

65 Pờ Gạ Cứ 1986 Bản Can Hồ Chủ hộ

66 Pờ Chừ Giá 01/01/1964 Bản Can Hồ Chủ hộ

67 Pờ Hu Pư (B) 02/03/2005 Bản Can Hồ Chủ hộ

68 Pờ Nhù Pư 1957 Bản Can Hồ Chủ hộ

69 Pờ Hà Xó 2000 Bản Can Hồ Chủ hộ

70 Pờ Cá Xá 25/08/1990 Bản Can Hồ Chủ hộ

71 Pờ Ha Giá 1965 Bản Can Hồ Chủ hộ

72 Lý Chuý Nu 1987 Bản Can Hồ Chủ hộ

73 Pờ Phí Hừ 1957 Bản Can Hồ Chủ hộ

74 Pờ Mò Xó 1979 Bản Can Hồ Chủ hộ

75 Pờ Gạ Pư 20/07/1983 Bản Can Hồ Chủ hộ

76 Pờ Vàng San 1954 Bản Can Hồ Chủ hộ

77 Pờ Nhù Chờ 1993 Bản Can Hồ Chủ hộ

78 Pờ Lòng Hừ (A) 1984 Bản Can Hồ Chủ hộ

79 Hoàng Pố Chừ 15/09/1988 Bản Can Hồ Chủ hộ

80 Hoàng Hừ Pứ 1993 Bản Can Hồ Chủ hộ

81 Hoàng Lòng Pư 08/02/1998 Bản Can Hồ Chủ hộ

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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82 Lý Giá Chừ (A) 18/08/1975 Bản Can Hồ Chủ hộ

83 Lỳ Ha De 01/01/1952 Bản Can Hồ Chủ hộ

84 Lý Lò Nu 01/10/1985 Bản Can Hồ Chủ hộ

85 Lỳ Phì Xó 01/01/1992 Bản Can Hồ Chủ hộ

86 Lỳ Go Xá 17/07/2001 Bản Can Hồ Chủ hộ

87 Lỳ Nhù Xá (A) 09/10/1984 Bản Can Hồ Chủ hộ

88 Pờ Mì Xạ 16/11/1987 Bản Can Hồ Đại diện  hộ

89 Pờ Á Nam 20/05/1995 Bản Can Hồ Chủ hộ

90 Lý Mỳ Ly 1970 Bản Can Hồ Chủ hộ

91 Pờ Ché Cà (A) 15/04/1984 Bản Can Hồ Chủ hộ

92 Lý Mì De 01/01/1966 Bản Can Hồ Chủ hộ

93 Lỳ Na Xá 21/10/1990 Bản Can Hồ Chủ hộ

94 Lỳ Nhù Xá (B) 09/10/1985 Bản Can Hồ Chủ hộ

95 Lỳ Gạ Chừ 01/12/1988 Bản Can Hồ Chủ hộ

96 Lỳ Khừ Pứ 1988 Bản Can Hồ Chủ hộ

97 Lỳ Xé Xó 01/01/1971 Bản Can Hồ Chủ hộ

98 Lỳ Gió Po 01/01/1976 Bản Can Hồ Chủ hộ

99 Lỳ Chừ Lòng 05/01/1995 Bản Can Hồ Chủ hộ

100 Lỳ Lóng Xừ 01/01/1979 Bản Can Hồ Chủ hộ

101 Vàng Mò De 01/12/1982 Bản Can Hồ Chủ hộ

102 Lỳ Ché Xó 01/01/1957 Bản Can Hồ Chủ hộ

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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103 Lỳ Xé Xá 03/08/1984 Bản Can Hồ Chủ hộ

104 Pờ Hu Pư (A) 02/09/1994 Bản Can Hồ Chủ hộ

105 Lỳ Pé Xạ 20/07/1982 Bản Can Hồ Đại diện hộ

106 Lỳ Lòng Xá 01/01/1979 Bản Can Hồ Chủ hộ

107 Lỳ Nhù Tư 11-10-1986 Bản Can Hồ Chủ hộ

108 Lỳ Go De 02-11-1999 Bản Can Hồ Chủ hộ

109 Lý Gió Nu 01/01/1974 Bản Can Hồ Chủ hộ

110 Lê Văn Duyên 26/11/1985 Bản Can Hồ Chủ hộ

111 Vàng Khừ Lòng Bản Can Hồ Đại diện hộ

112 Lý Gạ Chừ Bản Can Hồ

113 Pờ Hà Pứ Bản Can Hồ Chủ hộ

114 Lý Lòng Mư 01-01-1991 Bản Can Hồ Đại diện hộ

115 Lý Gió Po 24/05/1988 Bản Can Hồ Chủ hộ

116 Lý Khừ Lòng 1981 Bản Can Hồ Đại diện  hộ

117 Lý Ché Xá 1983 Bản Can Hồ Chủ hộ

118 Vàng Nhù Xó 1998 Bản Can Hồ Chủ hộ

119 Lỳ Phí Cà 01/01/1965 Bản Can Hồ Chủ hộ

120 Lỳ Khừ Giá 01/01/1979 Bản Can Hồ Chủ hộ

121 Vàng Pé Tư 20/10/2003 Bản Can Hồ Chủ hộ

122 Vàng Xú Lòng 08/08/1986 Bản Can Hồ Chủ hộ

123 Lỳ Mì Nà 18/10/1991 Bản Can Hồ Đại diện hộ

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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124 Lỳ Nhù Gớ 20/02/1980 Bản Can Hồ Chủ hộ

125 Lỳ Gạ Chừ 01/01/1981 Bản Can Hồ Chủ hộ

126 Lỳ Xé Nhu 01/01/1980 Bản Can Hồ Chủ hộ

127 Lý Gió Hừ 26/12/1981 Bản Can Hồ Chủ hộ

128 Lý Hà Tư 03/07/1985 Bản Can Hồ Chủ hộ

129 Lỳ Phí Cà 20/01/1999 Bản Can Hồ Đại diện  hộ

130 Vàng Chờ Giá 01/01/1954 Bản Can Hồ Chủ hộ

131 Vàng Chừ Tư 05/03/1977 Bản Can Hồ Chủ hộ

132 Vàng Gió Tư 01/01/1980 Bản Can Hồ Chủ hộ

133 Vàng Truỳ Xá 13/05/1979 Bản Can Hồ Chủ hộ

134 Vàng Chừ Giá 01/01/1960 Bản Can Hồ Chủ hộ

135 Lỳ Hà Chừ 1977 Bản Can Hồ Chủ hộ

136 Lỳ Go Cà 1990 Bản Can Hồ Chủ hộ

137 Lỳ Chừ Tư 1986 Bản Can Hồ Chủ hộ

138 Vàng Xè Lòng 1973 Bản Can Hồ Chủ hộ

139 Pờ Lóng Nu 20/10/1989 Bản Can Hồ Đại diện  hộ

140 Vàng Ché Xá 1975 Bản Can Hồ Chủ hộ

141 Lý Gió Chừ 15/07/1990 Bản Can Hồ Chủ hộ

142 Lỳ Cá Xá 1983 Bản Can Hồ Chủ hộ

143 Vàng Pó Hừ 26/10/1976 Bản Can Hồ Chủ hộ

144 Lỳ Xạ Hừ 1984 Bản Can Hồ Chủ hộ

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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145 Lý Phì Chừ 1989 Bản Can Hồ Chủ hộ

146 Vàng Pó Cà 06/02/1982 Bản Can Hồ Chủ hộ

147 Lỳ Lị Hừ 1972 Bản Can Hồ Chủ hộ

148 Lỳ Xé Pư 1993 Bản Can Hồ Chủ hộ

149 Lỳ Hừ Chừ 1966 Bản Can Hồ Chủ hộ

150 Lỳ Chà Xe 1979 Bản Can Hồ Chủ hộ

151 Vàng Chừ Hừ 05/05/1975 Bản Can Hồ Chủ hộ

152 Lý Lòng Dé 1973 Bản Can Hồ Chủ hộ

153 Lỳ Lị Mé 1970 Bản Can Hồ Chủ hộ

154 Vàng Lòng Xá 01/06/1972 Bản Can Hồ Chủ hộ

155 Vàng Pá Na 24/02/1990 Bản Can Hồ Chủ hộ

156 Lỳ Mò Lé 1969 Bản Can Hồ Chủ hộ

157 Lỳ Xé Xá 1990 Bản Can Hồ Chủ hộ

158 Lỳ Khừ Lòng 1989 Bản Can Hồ Chủ hộ

159 Lỳ Gió Hừ 1972 Bản Can Hồ Chủ hộ

160 Pờ Khừ Xó 1977 Bản Can Hồ Chủ hộ

161 Lỳ Phu Giá 1980 Bản Can Hồ Đại diện hộ

162 Phùng Pó Cà 1987 Bản Can Hồ Chủ hộ

163 Vàng Go Cà 1970 Bản Can Hồ Chủ hộ

164 Vàng Xé Cà 1995 Bản Can Hồ Chủ hộ

165 Lý Hà Nu 09/03/1996 Bản Can Hồ Đại diện hộ

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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166 Lỳ Hừ Lòng 1988 Bản Can Hồ Chủ hộ

167 Lý Ha Hừ 1979 Bản Can Hồ Chủ hộ

168 Lỳ Hừ Xá 05/07/1995 Bản Can Hồ Chủ hộ

169 Lý Pó Hừ 1968 Bản Can Hồ Chủ hộ

170 Phùng Mò Cà 1990 Bản Can Hồ Chủ hộ

171 Vàng Ha Lòng 09/10/1995 Bản Can Hồ Chủ hộ

172 Lỳ Ha Cà 1990 Bản Can Hồ Chủ hộ

173 Lỳ Hà Xó 15/10/1944 Bản Can Hồ Chủ hộ

174 Vàng Mò Tư 1994 Bản Can Hồ Chủ hộ

175 Lỳ Xá De 1952 Bản Can Hồ Chủ hộ

176 Vàng Ché Lòng 1944 Bản Can Hồ Chủ hộ

177 Vàng Hu De 04/03/1995 Bản Can Hồ Chủ hộ

178 Lý Hu Xá 1990 Bản Can Hồ Chủ hộ

179 Lỳ Phì Cà 07/11/1995 Bản Can Hồ Chủ hộ

180 Lỳ Phì Xá 1995 Bản Can Hồ Chủ hộ

181 Lỳ Mò Cà 03/06/2000 Bản Can Hồ Chủ hộ

182 Lỳ Truỳ Cà 2000 Bản Can Hồ Chủ hộ

183 Vàng Ché Nhù 2003 Bản Can Hồ Chủ hộ

184 Bùi Văn Hoà 01-12-1978 Bản Can Hồ Chủ hộ

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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UBND XÃ BUM TỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢN BO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CỬ TRI ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH BẢN BO
THAM GIA BẦU TRƯỞNG BẢN, NHIỆM KỲ 2025-2030

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ

1 Bạch Quang Tường 01-12-1970 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

2 Chim Thị Thưng 10-10-1952 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

3 Nguyễn Văn Ninh 09-04-1988 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

4 Nguyễn Văn Hường 17-01-1968 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

5 Nguyễn Văn Thiện 23-05-1989 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

6 Nguyễn Mạnh Sứ 18-10-1971 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

7 Lê Hồng Phong 01-01-1973 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

8 Nguyễn Trung Thành 09-09-1993 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

9 Nguyễn Văn Quyết 01-01-1971 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

10 Phạm Xuân Hiếu 11-07-1987 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

11 Lương Văn Trường 01-01-1965 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

12 Trần Xuân Trường 24-04-1975 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

13 Đỗ Văn Phát 30-06-1965 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

14 Nguyễn Thị Hường 01-01-1972 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

15 Tống Thị Lượng 22-05-1958 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

16 Chu Văn Nghĩa 13-08-1978 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

17 Tống Văn Thọ 04-12-1940 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

18 Nguyễn Văn Toàn 25-04-1990 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

19 Nguyễn Thu Hà 21-10-1980 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

20 Nguyễn Văn Hảy 25-11-1974 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

21 Trần Trung Tiến 20-08-1981 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

22 Lý Thị Hằng 20-08-1994 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

23 Đao Thị Thắng 07-08-1970 Bản Bo Đại diện hộ gia đình
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24 Trần Hồng Nhung 27-10-1975 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

25 Nguyễn Duy Lân 15-10-1994 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

26 Nguyễn Văn Định 10-10-1970 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

27 Dương Hồng Quân 15-07-1953 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

28 Nguyễn Thu Hường 01-01-1970 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

29 Vũ Thị Hằng 01-01-1977 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

30 Lê Văn Quang 07-07-1990 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

31 Bạch Văn Tiến 01-01-1990 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

32 Bùi Văn Phẩm 21-01-1990 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

33 Chu Văn Quyết 23-12-1973 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

34 Tống Thị Đẩy 01-01-1943 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

35 Tống Văn Lẹp 10-08-1971 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

36 Nguyễn Văn Trọng 12-10-1975 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

37 Nguyễn Văn Luyện 09-11-1996 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

38 Nguyễn Thị Nga 28-04-1983 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

39 Phạm Xuân Thiệu 24-11-1959 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

40 Trần Quang Huy 17-08-1968 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

41 Trần Xuân Hà 15-12-1956 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

42 Đào Long Hải 18-03-1973 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

43 Bùi Trọng Thăng 26-09-1981 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

44 Lù Văn Chiển 13-12-1982 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

45 Nguyễn Ngọc Hà 28-06-1982 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

46 Phạm Văn Hiệp 23-11-1989 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

47 Chu Văn Quân 23-04-1991 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

48 Chim ThỊ Tim 01-01-1968 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

49 Chim Văn Dung 01-01-1953 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

50 Chim Văn Giang 27-10-1984 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

51 Chim Văn Sịch 01-01-1963 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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52 Chim Thị Lả 01-01-1949 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

53 Chim Văn Nơ 01//11/1962 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

54 Chim Văn Tảo 01-01-1959 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

55 Chim Văn Đai 01-01-1972 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

56 Chim Thị Đêm 01-01-1968 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

57 Đao Văn Hà 07-03-1969 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

58 Đao Thị Châu 17-09-1977 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

59 Đao Văn Hoàn 14-10-1977 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

60 Ngô Văn Thái 03-12-1993 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

61 Lò Thị Liên 04-06-1966 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

62 Vàng Thị Định 01-01-1968 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

63 Đao Văn Món 01-01-1950 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

64 Đao Thị Lệ 28-10-1978 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

65 Đao Thị Tuyết 04-01-1981 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

66 Đao Văn Dũng 01-01-1973 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

67 Đao Văn Nhất 01-01-1973 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

68 Đao Văn Thầy 01-01-1952 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

69 Đao Văn Cường 20-10-1984 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

70 Đao Văn Chung 01-01-1968 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

71 Quách Thị Thắm 14-06-1990 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

72 Đao Văn Chăn 01-01-1964 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

73 Đao Văn Giới 07-10-1985 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

74 Chim Thị Nhật 01-01-1957 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

75 Vàng Thị Hồng 01-04-1966 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

76 Đao Văn Hưng 17-02-1954 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

77 Đao Văn Chái 01-01-1964 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

78 Đao Văn Năm 21-08-1983 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

79 Đao Thị Phinh Bản Bo Đại diện hộ gia đình

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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80 Vàng Thị Hiêm 01-01-1963 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

81 Mào Thị Kim 01-01-1965 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

82 Đao Thị Nam 20-02-1967 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

83 Đao Thị Chủ 13-08-1972 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

84 Lùng Thị Choi 01-01-1964 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

85 Mào Hồng Thắm 01-08-1993 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

86 Mào Văn Yếu 01-01-1967 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

87 Mào Văn Cơm 01-01-1956 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

88 Mào Văn Tài 21-05-1979 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

89 Mào Văn Pinh 10-02-1959 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

90 Mào Thị Lon 08-06-1989 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

91 Mào Thị Thịnh 09-10-1971 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

92 Mào Văn Pao 01-01-1957 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

93 Mào Văn Thiết 01-01-1972 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

94 Mào Anh Tuấn 20-06-1977 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

95 Mào Văn Ninh 21-06-1975 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

96 Đao Thị Họi 28-01-1947 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

97 Lý Văn Huy 20-11-1988 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

98 Lý Văn Hùng 25-12-1970 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

99 Đao Thị Tình 16-07-1975 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

100 LÝ Văn Nhu 14-12-1988 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

101 Lý Văn Chiển 04-09-1995 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

102 Nguyễn Thị Hà Trang Bản Bo Đại diện hộ gia đình

103 Vàng Văn Trường 15-09-1981 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

104 Vàng Văn Hạnh 19-08-1964 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

105 Vàng Văn Độ 13-01-1979 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

106 Vàng Văn Dạo 14-10-1941 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

107 Vàng Văn Tấm 01-01-1958 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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108 Vàng Văn Kho 01-01-1970 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

109 Vàng Văn Dũng 09-01-1971 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

110 Vàng Văn Tùng 26-10-1986 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

111 Vàng Văn Hùng 10-11-1969 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

112 Đao Văn Hoàn ( Sợi) 15-08-1976 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

113 Vàng Văn Đại 20-09-1965 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

114 Vàng Văn Viêng 12-06-1961 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

115 Vàng Văn Học 18-08-1962 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

116 Vàng Văn Cắm 01-01-1957 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

117 Vàng Văn Hải 09-09-1969 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

118 Vàng Văn Thúy 22-03-1984 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

119 Vàng Văn Công 19-12-1991 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

120 Vàng Văn Bếp 15-10-1978 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

121 Lý Văn Hiệp 10-10-1986 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

122 Vàng Văn Vũ 20-05-1992 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

123 Vàng Văn Tỉnh 01-12-1969 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

124 Lý Văn Nhơm 01-01-1962 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

125 Lý Văn Dinh 01-01-1967 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

126 Lò Văn Phon 01-01-1969 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

127 Lò Văn Pao 30-06-1945 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

128 Lò Văn Tân 10-02-1971 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

129 Lò Văn Ngón 01-08-1978 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

130 Lò Thị Nhiu 30-08-1982 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

131 Lò Văn Quang 07-12-1988 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

132 Lò Văn Nghiệp 04-12-1980 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

133 Lò Văn Đỉnh 09-10-1968 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

134 Lò Văn Viễn 01-01-1964 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

135 Lò Văn Phong 03-09-1982 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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136 Lò Văn Núi 09-10-1980 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

137 Lò Văn Nôi 19-08-1973 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

138 Lò Văn Cương 18-05-1970 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

139 Lò Văn Bai 01-01-1963 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

140 Lò Văn Nọi 01-01-1969 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

141 Lò Văn Hoàn 10-04-1978 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

142 Lò Văn Lâm Bản Bo Đại diện hộ gia đình

143 Lò Văn Hợp 04-11-1973 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

144 Đao Thị Hôm 01-01-1941 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

145 Lò Văn Ngàn Bản Bo Đại diện hộ gia đình

146 Nguyễn Hải Đăng 30-12-1990 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

147 Nguyễn Thị Kiệm Bản Bo Đại diện hộ gia đình

148 Vùi Văn Thuấn 28-01-1996 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

149 Đao Thị Duyên 07-02-1984 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

150 Chim Thị Chang 04-07-1993 Bản Bo Đại diện hộ gia đình

151 Chim Thị Tâm Bản Bo Đại diện hộ gia đình

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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UBND XÃ BUM TỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢN SUỐI VOI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CỬ TRI ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH BẢN SUỐI VOI
THAM GIA BẦU TRƯỞNG BẢN, NHIỆM KỲ 2025-2030

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ

1 GIÀNG A LÒNG 1951 Bản Suối Voi Chủ hộ
2 GIÀNG A NHÈ (B) 1980 Bản Suối Voi Chủ hộ
3 GIÀNG A TÍNH 1942 Bản Suối Voi Chủ hộ
4 VÀNG A KÝ 1970 Bản Suối Voi Chủ hộ
5 VÀNG A CANG 1977 Bản Suối Voi Chủ hộ
6 VÀNG A TÙNG 1992 Bản Suối Voi Chủ hộ
7 VÀNG A DÌNH 1983 Bản Suối Voi Chủ hộ
8 THÀO A PÁO (B) 1978 Bản Suối Voi Chủ hộ
9 GIÀNG PÁO SINH 1966 Bản Suối Voi Chủ hộ
10 GIÀNG A THỨ 1982 Bản Suối Voi Chủ hộ
11 GIÀNG A CANG 01-01-1959 Bản Suối Voi Chủ hộ
12 GIÀNG A THẮNG 01-06-1979 Bản Suối Voi Chủ hộ
13 GIÀNG A CHẢNG 1972 Bản Suối Voi Chủ hộ
14 VÀNG A PHÌN 1981 Bản Suối Voi Chủ hộ
15 LIỀU A LÒNG 1967 Bản Suối Voi Chủ hộ
16 THÀO A LÊNH 07-05-1982 Bản Suối Voi Chủ hộ
17 THÀO A SINH 08-01-1979 Bản Suối Voi Chủ hộ
18 VÀNG A PHỬ 1990 Bản Suối Voi Chủ hộ
19 THÀO A CỞ 1940 Bản Suối Voi Chủ hộ
20 THÀO A DÀ 30-05-1977 Bản Suối Voi Chủ hộ
21 THÀO A PHÙA 06-01-1987 Bản Suối Voi Chủ hộ
22 GIÀNG A NHÈ A 1980 Bản Suối Voi Chủ hộ
23 GIÀNG A HẢNG 1959 Bản Suối Voi Chủ hộ
24 GIÀNG A VÀNG 1985 Bản Suối Voi Chủ hộ
25 THÀO A PÁO (A) 1960 Bản Suối Voi Chủ hộ
26 VÀNG A PÁO 1988 Bản Suối Voi Chủ hộ
27 HẠNG A SINH 17/9/1986 Bản Suối Voi Chủ hộ
28 GIÀNG A XIẾN 1990 Bản Suối Voi Chủ hộ
29 SÙNG A CHÍNH 02-04-1998 Bản Suối Voi Chủ hộ
30 HẠNG THỊ TỈNH 1984 Bản Suối Voi Chủ hộ
31 GIÀNG SÁY MÔNG 1993 Bản Suối Voi Chủ hộ
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32 GIÀNG A SO 1991 Bản Suối Voi Chủ hộ
33 GIÀNG A CẢNH 10-08-1996 Bản Suối Voi Chủ hộ
34 VÀNG A DINH 07-12-1998 Bản Suối Voi Chủ hộ
35 GIÀNG A CÔNG 01-01-1997 Bản Suối Voi Chủ hộ
36 VÀNG A MINH 1998 Bản Suối Voi Chủ hộ
37 GIÀNG A CHUNG 2000 Bản Suối Voi Chủ hộ
38 VÀNG A TỦA 27/04/2000 Bản Suối Voi Chủ hộ
39 LiỀU A HANG 02-06-2001 Bản Suối Voi Chủ hộ
40 GIÀNG THỊ DÍNH 11-01-2004 Bản Suối Voi Chủ hộ
41 VÀNG A PHỬ (B) 17/4/2004 Bản Suối Voi Chủ hộ
42 GIÀNG A GiỐNG 07-02-2001 Bản Suối Voi Chủ hộ
43 VÀNG A TÍNH 27/6/2006 Bản Suối Voi Chủ hộ
44 VÀNG A GIỐNG 2002 Bản Suối Voi Chủ hộ

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Nơi ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ
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